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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ III – NÓI III

(General English III – Speaking III)
1. Mã môn học: 
      52.E.0012.4

2. Số tín chỉ: 1TC
3. Thông tin về giảng viên:

1. CN. Đỗ Hải Hà

    ĐT: 095 8569 599; E-Mail: ha.dohai@gmail.com
2. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
3. Ths. Trần Thị Hương

    ĐT: 091-356-2117; E-mail: thuhuong08051983@yahoo.com
4. CN. Nguyễn Minh Phương

   ĐT: 0936 191 611; E-mail: fallingstar27163@gmail.com
5. Ths. Trịnh Minh Phương

     ĐT: 093-692-5678; E-mail: minh.fuong@gmail.com
6. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4. Trình độ: dành cho sinh viên khối cử nhân tiếng Anh học kỳ 3.
5. Phân bổ thời gian: 

· Thực hành: 30 giờ TC
6. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học: Bắt buộc cho sinh viên hệ cử nhân tiếng Anh.

· Các môn học trước đó: Speaking 2 đối với hệ cử nhân tiếng Anh.

7. Mục tiêu của môn học: 

Sau khi kết thúc khóa học Nói 3, sinh viên có thể:

· Cải thiện kỹ năng đọc và nói đồng thời biết cách thảo luận hiệu quả. 

· Thực hiện một bài thuyết trình có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc trước một nhóm thính giả.

· Hiểu được cách thuyết trình về cả lý thuyết và thực hành.

· Diễn đạt bằng tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy cảm xúc, ý kiến và ý tưởng của mình về các chủ đề trong khóa học, mặc dù vẫn còn mắc lỗi.

· Biết cách làm việc hiệu quả theo cặp hoặc nhóm và phát triển các kỹ năng thảo luận.

· Nhận ra và sửa được các lỗi phát âm.

· Làm giàu vốn từ vựng của mình.

· Sử dụng các từ cơ bản trong các tình huống hợp lý.

· Củng cố ngữ pháp, đặc biệt là cấu trúc.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Khóa học này kết hợp hai kỹ năng đọc và thảo luận, cho sinh viên cơ hội nói về những vấn đề người bản ngữ thường thảo luận. Ngoài ra, khóa học còn giúp người học biết cách thảo luận và thương lượng trong một cuộc họp. 
Sách giáo khoa gồm 14 bài. Mỗi bài có các bài đọc về một chủ đề gây tranh cãi, cùng nhiều từ vựng thuộc chủ đề liên quan và các bài tập thực hành cac kỹ năng đọc như: dự đoán, đọc lướt để lấy thông tin chính, đọc nhanh để lấy thông tin chi tiết, phân tích, đoán nghĩa từ dựa vào ngữ cảnh, tư duy có tính phản biện và các câu hỏi thảo luận.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Dự lớp đầy đủ.

· Tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận và thuyết trình cá nhân hoặc theo nhóm.

· Chuẩn bị bài tập về nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên.

10. Tài liệu học tập: 

Tài liệu trên lớp: 
Cheryl Pavlik (1996). Hot topics 1. International Student Edition. CNN Published.

Tài liệu tham khảo:

· Mark Powell (1996). Presenting in English. Second Edition. Commercial Color Press, London E7.

· Adrian Wallwork (1998). Discussions A- Z. Second Edition. Cambridge University Press.

· Lani Arredondo (1999). Communicate Effectively. Second Edition. McGraw-Hill Pubished.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

· Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (10%) đánh giá chuyên cần, thái độ học tập, quá trình chuẩn bị bài, làm bài tập trên lớp và ở nhà.

· Kiểm tra giữa kỳ: 30%

· Thi hết môn: 60%: thi nói

Công thức tính điểm môn học

	STT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Mục đích
	Hệ số

	1
	Thường xuyên:

· Chuyên cần: Sinh viên sẽ không được dự thi hết môn nếu nghỉ quá 20% tổng số buổi lên lớp.

· Thái độ học tập trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động.

· Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ, nộp bài đúng thời hạn.
	Nhằm đánh giá thái độ học tập và sự tiến bộ của sinh viên trong cả quá trình học
	0%

	2
	Thuyết trình theo nhóm:

· Giáo viên đánh giá kết quả học của sinh viên dựa trên phần thuyết trình của cá nhân trong bài thuyết trình nhóm.

· Giáo viên thông báo cho sinh viên về điểm số của mình và trả lời mọi thắc mắc của sinh viên.
	Nhằm đánh giá sự đóng góp và tiến bộ của từng; đảm bảo công bằng cho sinh viên.
	20% (0,2)

	3
	Bài thi hết môn:

· Thuyết trình cá nhân theo một chủ đề nhất định.

· Trước khi thi 1 tuần, sinh viên được cho trước 8-10 chủ đề để chuẩn bị ở nhà.

· Trong khi thi sinh viên bốc thăm và nói theo chủ đề mình đã chọn, không được phép thay đổi và được chuận bị trong vòng 10 phút.

· Sinh viên trình bày phần thi của mình trong vòng 5-7 phút. Sau đó trả lời 2-3 câu hỏi của giáo viên chấm thi.

· Việc chấm thi nói được tính trên thang điểm 10, cụ thể như sau: chuẩn bị = 1 điểm; độ lưu loát = 3 điểm; ngữ pháp = 2 điểm; nội dung = 3 điểm; ngôn ngữ cơ thể: 1 điểm
	Nhằm đánh giá toàn bộ các kỹ năng thuyết trình của sinh viên; kết quả học tập của sinh viên sau một quá trình học (15 tuần); đảm bảo công bằng cho sinh viên.
	80% (0,7)

	4
	Điểm môn học: d = (b x 0,2) + (c x 0,8)
	100%


12. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học: 
Bài 1: Giới thiệu khóa học và bài trình


       Pampered pets
Bài 2: Silly sports
Bài 3: Modern marriage: until death do us part?
Bài 4: Shopping: The new drug of choice
Bài 5: Las Vegas: Sin city
Bài 6: Shoplifting: Why is the price tag still on your hat?
Bài 7: Gluttony: You are what you eat!
Bài 8: Get-Rich-Quick Scams: Have I got a deal for YOU?
Bài 9: Sports Doping: Does it matter if you win or lose?
Bài 10: White-Collar Crime: When A LOT just isn't enough!

Bài 11: The Homeless: It's not their choice

Bài 12: Beauty Contests: The business of beauty

Bài 13: Drug Trends: Legal but lethal

Bài 14: Nature: Paradise Lost-Can we get it back?

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian
	Số giờ
	Nội dung
	Yêu cầu với sinh viên
	Ghi chú

	1
	3


	· Giới thiệu khóa học và bài trình
· Bài 1: Pampered pets
	· Tham gia thảo luận nhóm

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	2
	3
	· Bài 2: Silly sports

· Phần 1 của bài 3
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng.

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	3
	3
	· Bài 3: Modern marriage: until death do us part?

· Xem trước bài 4
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng.

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	4
	3
	· Bài 4: Shopping: The new drug of choice
· Phần 1 bài 5
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	5
	3
	· Bài 5: Las Vegas: Sin City

· Tìm một thành phố khác mà bạn thích nhất.
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm
	

	6
	3
	· Bài 6: Shoplifting: Why is the price tag still on your hat?
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: Bài 7: Gluttony: You are what you eat!
	

	7
	3
	· Ôn tập 

· Bài 9: Sports Doping: Does it matter if you win or lose?
	· Tham gia thảo luận tích cực

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm

· Tự học: Bài 8: Get-Rich-Quick Scams: Have I got a deal for YOU?
	

	8
	3
	· Bài 10: White-Collar Crime: When A LOT just isn't enough!
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm.
	

	9
	3
	· Bài 11: The Homeless: It's not their choice


	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm.

· Tự học: Bài 13: Drug Trends: Legal but lethal
	

	10


	3


	· Bài 12: Beauty Contests: The business of beauty
· Ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn
	· Tham gia thảo luận tích cực, đặt câu hỏi cho người thuyết trình và đưa ra bình luận mang tính xây dựng.

· Hoàn thành các bài tập cá nhân, nhóm 

· Tự học: Bài 14: Nature: Paradise Lost-Can we get it back?
· Nêu những thắc mắc nếu có.

· Hiểu rõ về quy trình của kỳ thi
	


 Hà Nội, ngày 01  tháng 8  năm 2012
Lãnh đạo Học viện        Trưởng PĐT             Trưởng Khoa       TM nhóm  Biên sọan                       

Đặng Đình Quý 
   Nguyễn Thị Thìn 
 Hoàng Văn Hanh    Kiều Thị Thu Hương          

